
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Trần Thị Thùy Dương, Lê Thị Huệ, Hoàng Thị Hằng  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô đến sớm trước 30 phút để vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ nhẹ nhàng, trao đổi với phụ huynh về trẻ. 

- Cô trao đổi với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh như:Chân tay 

miệng,ho,thủy đậu ... 

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè, một số hiện tượng tự nhiên, trang phục mùa hè, biển... 

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.  
 

 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng: Kết hợp bài hát“Nắng sớm” 

+ Khởi động: vận động nhẹ nhàng bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu’ 

+ Trọng động: Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay: Hai tay dang ngang lên cao 

- Bụng: Quay người 90 

- Chân: Đúng khuỵu gối 

- Bật: Bật tại chỗ - Tập dân vũ bài “Bống bống bang bang”  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Âm nhạc 

Dạy Hát : Mùa 

hè đến  

TCAN: Tai ai 

tinh (MT41)  
 

nghỉ giỗ tổ Hùng 

Vương  
 

Âm nhạc 

Dạy hát : Nắng 

sớm 

TCAN: Ai nhanh 

nhất  
 

Âm nhạc 

Nghe hát : Bé 

yêu biển lắm 

( Vũ Hoàng ) 

TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát  

Âm nhạc 

Nghe hát: Trái 

đất này là của 

chúng mình  
 

MT41, 

MT21, 

MT3, 

MT42, 

MT27 



 

T3 

Vận động 

VDCB: Bật xa 

bằng hai chân 

TCVĐ: Một 

đoàn tàu  
 

Vận động 

Ném bóng trúng 

đích. 

TCVĐ: Đuổi bắt 

bóng (MT3)  
 

Vận động 

VĐCB: Bước lên 

xuống bục (cao 

30cm) 

TC: Máy bay  
 

Vận động 

Bò chui dưới dây 

( 45cm )  
 

Vận động 

VĐCB: Đi Bước 

Vào Ô 

-TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  
 

T4 

Hoạt động nhận 

biết 

Mùa hè  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết To - 

Nhỏ (MT21)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận Biết trang 

phục mùa hè 

.(5E )  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Khám phá về 

Biển  
 

Nghỉ 30/04  
 

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ mưa  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Dán ông mặt trời 

(MT42)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu làm mặt 

nước  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí bóng 

bay từ các 

nguyên liệu tự 

nhiên.giáo án 

steam.  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Nghỉ 01/05  
 

T6 

Làm quen văn học 

Truyện : Cóc gọi 

trời mưa (5E) 

(tg: Nguyễn Thị 

Thảo)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Cầu vồng 

(Nhược Thủy)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Mưa 

(Lê Lâm) 

(MT27)  
 

Làm quen văn học 

Thơ : Bóng mây  

( Thanh Hào )  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Không vứt 

rác ra đường 

( Vũ Thị Minh 

Tâm)  
 



Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Thứ 2:Quan sát trò chuyện về thời tiết mùa hè.TCVĐ: Bóng tròn to,Chơi tự do. 

- Thứ 3:HĐCCĐ: Vẽ cầu vồng trên sân trường.TCVĐ:trời nắng, trời mưa.Chơi tự do 

cầu trượt,vòng. 

- Thứ 4:HĐCCĐ:Cho trẻ đi thăm vườn hoa trườngTCVĐ:bịt mắt bắt dê rồng rắn lên 

mây.Chơi tự do. 

- Thứ 5:HĐCCĐ Cho trẻ nhặt lá quanh sân trường.TCVĐ tìm nhà, Chơi tự do: Chơi đu 

quay, cầu trượt 

- Thứ 6: Giao lưu âm nhạc với lớp D2 VĐ bài: vũ điệu sôi động 

* Tuần 2: 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Nhặt lá rụng trong sân; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát vườn hoa . TCVĐ: reo hạt ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Chơi với cát và sỏi; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu vận động với lớp D2; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2:HĐCC: Trò chuyện về một số trang phục mùa hè. TCVĐ: “Chồng nụ chồng 

hoa”. Chơi tự do. 

- Thứ 3:HĐCCĐ:Cho trẻ đi thăm vườn rau.TCVĐ: “dung dăng dung rẻ”.Chơi tự do. 

- Thứ 4:HĐCCĐ: Vẽ tự do trên sân.TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”.Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Dạo chơi sân trường ;TCVĐ: “Gieo hạt”.Chơi tự do. 

- Thứ 6:Giao lưu âm nhạc với lớp D2.TCVĐ: “Lá và gió”.Chơi tự do. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về biển ; TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Thăm quan vườn rau; TCVĐ: Cáo và thỏ ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Xem tranh ảnh trang phục mùa hè của bé ...."; ; TCVĐ: Chuyền bóng 

; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết :TCVĐ: Tập tầm vông ; Chơi tự do 

* Tuần 5: 

- Thứ 2:Trò chuyện về một số hành động để bảo vệ môi trường.TCVĐ: Lộn cầu 

 



vồng,Chơi tự do. 

- Thứ 3:HĐCCĐ: Vẽ cầu vồng trên sân trường.TCVĐ:trời nắng, trời mưa.Chơi tự do 

cầu trượt,vòng. 

- Thứ 6: Giao lưu vận động với lớp D2: Kéo co  
 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

- vẽ mưa, vẽ cầu vồng... 

+ Góc bé yêu kể chuyện: 

- Kể truyện, đọc thơ xem tranh ảnh về mùa hè. 

* Tuần 2 

+ Góc vận động:( Góc trọng tâm), chơi với vòng và gậy 

- Chuẩn bị:vòng ,gậy 

- Kỹ năng: trẻ biết chơi với vòng, tập với gậy 

- Thái độ: Chơi đoàn kết với bạn, không tranh giành đồ chơi. 

+ Góc bé chơi với hình và màu: 

- Tô màu mặt trời và đám mây, một số hiện tượng tự nhiên... 

+ Góc bé yêu kể chuyện 

- Đọc thơ về mùa hè 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh ảnh mùa hè. 

* Tuần 3 

+ Góc bé yêu kể chuyện :(Góc trọng tâm) xem tranh ảnh về trang phục mùa hè. Đọc 

thơ: Hè về, trang phục. Nghe truyện: Chiếc ô của thỏ trắng.. 

- Chuẩn bị:tranh, truyện... 

- Kỹ năng:trẻ lắng nghe truyện 

MT37 



- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn không tranh giành đồ chơi 

+ Góc bé chơi với búp bê 

- Chăm sóc em bé 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

- vẽ mưa, tô màu trang phục mùa hè 

+ Góc vận động 

- Chơi với vòng và gậy 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

- Xâu vòng màu đỏ, màu xanh 

* Tuần 4 

+ Góc hình và màu:(Góc trọng tâm) vẽ, tô màu về biển 

- Chuẩn bị:bút sáp ,giấy 

- Kỹ năng:Cho trẻ phối hợp bàn tay, ngón tay di 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn không tranh giành đồ chơi 

+ Góc bé yêu kể chuyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh ảnh những hoạt động trên biển 

+ Góc bé chơi với búp bê 

- Chăm sóc em bé 

+ Góc vận động 

- Chơi với bóng và vòng 

* Tuần 5 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

Dán một số phương tiện giao thông.. 

+ Góc bé yêu kể chuyện: 

- xem tranh ảnh về một số hành động bảo vệ môi trường.Đọc thơ: Bé bảo vệ môi 



trường, vứt rác đúng chỗ. 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

Xếp chồng 6 - 8 khối 

Bước đầu có khả năng chơi và giao tiếp với các bạn trong nhóm (MT37)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Dạy trẻ tên và kể tên món ăn trong bữa ăn và cách chế biến. 

- Rèn cho trẻ có 1 số hành vi và thói quen tốt khi ăn: Mời cô mời bạn ăn và ăn từ tốn, 

Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều lọai thức ăn khác nhau 

- Giáo dục trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

- Trò chuyện với trẻ và cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, , biết vệ sinh 

răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Cách xúc miệng sau khi ăn. 

- Ngủ trưa: Trước giờ ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời, kể chuyện cho trẻ nghe. Cô bao 

quát trẻ trong giờ ngủ. 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định  
 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Hát: mùa hè đến, chơi tự chọn 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần. 

* Tuần 2: 

- Thứ 3: Cho trẻ đọc đồng dao đi cầu đi quán; chơi trò nu na nu nống 

- Thứ 4: Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép 

sờ vào hoặc đến gần (MT14)  
 

- Thứ 5: Dạy trẻ kỹ năng đánh răng (mô hình) 

MT14 



- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ .nêu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Trò chơi: Năm con cua đá ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: quan sát tranh,ảnh trang phục mùa hè, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với, chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Đọc thơ: Sáng ngày hè; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Trò chơi: kéo cưa lừa xẻ. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan 

cuối tuần 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Trò chuyện về biển,chơi tự chọn 

- Thứ 3: Trò chơi: Cắp cua, chơi tự chọn 

- Thứ 4: Xem video một số hoạt động trên biển 

- Thứ 5: Dạy kỹ năng : Cách bê ghế nhựa 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ nếu gương bé ngoan cuối tuần. 

* Tuần 5: 

- Thứ 2:xem tranh ảnh một số hoạt động bảo vệ môi trường ,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: xâu dây hoa, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 6: TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần.  
 

Chủ đề - Sự kiện  Mùa hè đến  

Một số hiện tượng 

tự nhiên ( Nghỉ 

giỗ tổ hùng vương 

07/04)  

Trang phục mùa 

hè  
Bé yêu biển lắm  

Bé bảo vệ môi 

trường ( Nghỉ Lễ 

30/04 và 01/05)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 4 lớp D1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 



Ngày 25 tháng 3 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 


